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THÔNG T ư
Quy định và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân 
tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2024, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 62/2025/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 93/2024/TT- 
BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 quy định và hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Thỉ đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 thảng 11 năm 20ỉ 9;

Căn cứ Nghị định sổ 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 0Ỉ/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng ỉ  ỉ năm 2022 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chỉnh trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông he quy định và hướng dẫn công 
tác thi đua, khen thưởng về Dân quần tự vệ.1

1 Thông tư số 62/2025/TT-BQP sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 
93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và 
hướng dân công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn củễ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Luậi Dần quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ĩỉgày ĩ  9 tháng 02 năm 2025,ệ
Căn cứ Nghị định số Ỉ52/2025/NĐ-CP ngày ỉ  4 tháng 6 năm 2025 của Chỉnh phủ quy định về 

phân câp, phân quyên trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chỉ tiết và hưởng dẫn thi 
hành một số điều của Luậi Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 0Ỉ/2022/NĐ-CP ngàỵ 30 thảng ỉ  ĩ  năm 2022 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Quốc phồng, Nghị định sổ 
03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của 
Nghị định số 0Ỉ/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng ỉ  ĩ  năm 2022 của Chỉnh phủ.

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
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ChưongI 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều l ắ Pham vi điều chính 
ề

Thông tư này quy định và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về 
Dân quân tự vệ, gồm:

1. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình 
thức khen thưởng; trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

3. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng.

4. Thẩm quyền quyết định khen thưởng và trao tặng.

5. Quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng.

6. Quỹ thi đua, khen thưởng; mức tiền thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân

a) Cá nhân thuộc thành phần của Dân quân tự vệ;

b) Cá nhân không thuộc thành phần của Dân quân tự vệ có thành tích, 
đóng góp trong công tác Dân quân tự vệ;

c) Cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân người nước 
ngoài có đóng góp trong công tác Dân quân tự vệ.

2. Tập thể

a) Đơn vị Dân quân tự vệ từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên;

b) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

c) Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương; Ban Chỉ huy quân sự cơ 
quan, tổ chức;

d) Cơ quan, đơn vị quân đội;
đ) ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, tồ chức kinh tế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Thông tư 
sỗ 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng ỉ 1 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và 
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ



e) Tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tập thể người nước 
ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam có thành 
tích, đóng góp trong công tác Dân quân tự vệ.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thuửng; căn cử xét tặng danh hiệu thi 
đua và hình thửc khen thưỏng

1. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; căn cứ xét tặng dành hiệu thi đua, hình 
thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 7 và Điều 10 Luật Thi 
đua, khen thưởng; Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng (sau đây viết gọn là Nghị định số 98/2023/NĐ-CP).

2. Việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với Dân quân 
tự vệ do cơ quan quân sự các cấp thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tư lệnh quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trực thuộc Bộ 
Quốc phòng, ủy ban nhân dân các cấp, người đúng đầu Bộ, ngành trung ương, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn của cơ quan quân 
sự cấp trên và phối hợp của cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp.

Điều 4. Trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng 
trong lực lượng Dân quân tự vệ; quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp 
có thẩm quyền khen thưởng về Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật về 
thi đua, khen thưởng.

3. Tổng cục Chính trị chủ trì, phối họp với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ 
quan có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hương dẫn, kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ; tham 
mưu, xem xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về Dân quân 
tự vệ theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Thủ trưởng quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trực 
thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo, phát động, tổ chức phong trào thi đua; xem xét, 
khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng về 
Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5. Người đứng đầu Bộ, ngành trung ương, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phát động, chỉ đạo phong trào thi đua; 
xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 
thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về 
thi đua, khen thưởng.
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6. Cơ quan quân sự địa phương tham mưu, chỉ đạo, phát động, tổ chức 
phong trào thi đua; xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi quản lý theo quy 
định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, 
tổ chức tham mưu, tổ chức phong trào thi đua; xem xét, khen thưởng theo thẩm 
quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng về lực lượng tự vệ thuộc quyền,

8. Cơ quan Dân quân tự vệ các cấp2, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách 
nhiệm phối họp vói cơ quan, cán bộ đảm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng cùng 
cấp tham mưu tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ.

Chương II 
TÓ CHỨC THI ĐƯA, DANH HIỆU 

VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
Điều 5. Hình thửc thi đua
Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Thi đua, khen thưởng và các quy 

định sau:

1. Thi đua thường xuyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát 
động, thực hiện tốt công việc hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm của cơ 
quan, tổ chức, đon vị Dân quân tự vệ.

Việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên phải xác định rõ yêu cầu, 
mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Ket thúc năm công tác, chỉ huy cơ quan, tổ 
chức, đơn vị Dân quân tự vệ tiến hành tổng kết và binh xét danh hiệu thi đua.

2. Thi đua chuyên đề

Là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh 
vực cần tập trung, như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 
sự cố, dịch bệnh, cháy, nổ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và được xác định trong một 
khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ừọng tâm, cấp bách 
'của cơ quan, tổ chức, đon vị Dân quân tự vệẵ

Điều 6. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

2 Cụm từ “Trợ lý Dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” được bãi bỏ theo quy 
định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn 
công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Thi đua, khen thưởng và các quy 
định sau:

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra nội 
đung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phải phù họp 
với thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị Dân quân tự vệ.

2. Căn cứ đặc điểm, tính chất tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hội 
thi, hội thao và hoạt động của Dân quân tự vệ để xác định hình thức tổ chức phát 
động thi đua phù hợp, tránh biểu hiện hình thức trong thi đua.

3ế Trỉển khai các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua, theo dõi, 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi đua.

4. Sơ kết, tổng kết thi đua:
a) Kết thúc mỗi phong trào thi đua hoặc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị 

tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua, lựa chọn cá nhân, tập thể 
xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 
khen thưởng.

b) Đối với đợt thi đua dài ngày, có thể tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút 
kinh nghiệm.

Điều 7. Pham vi tổ chúc thi đua
1. Phạm vi tổ chức thi đua của Dân quân tự vệ nằm trong phong trào thi 

đua Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với phong trào thi đua 
yêu nước của các Bộ, ngành trung ương, địa phương và toàn quốc.

2. Phong trào thi đua trong Dân quân tự vệ được tổ chức phát động 
trong phạm vi toàn quốc hoặc trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. 
Việc phát động thi đua thường xuyên hằng năm, do cơ quan quân sự địa phương 
các cấp, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có lực lượng Dân quân tự vệ, 
Ban Chỉ huy quân sự các Bộ, ngành trung ương đến cơ sở thực hiện.

Điều 8. Danh hiêu thi đua
1. Đối với cá nhân
a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”;
c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
d) Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.
2. Đối với tập thể
a) Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”;
b) Danh liiệu “Đơn vị tiên tiếh”.
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Điều 9. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng cho cá nhân Dân quân 

thương trực, Dân quân tự vệ cơ động đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 
Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng 
nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của sáng kiến, đề tài khoa học, đề 
án khoa học, công trình khoa học và công nghệ; công nhận sự mưu trí, sáng tạo 
trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Điều 10. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”
1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” tặng cho cá nhân Dân quân 

thường trực, Dân quân tự vệ cơ động đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại 
khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Việc xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh 
hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 
công nghệ; xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu được thực hiện theo phân cấp đề nghị khen thưởng từ đơn vị cơ sở đến 
cấp Bộ Quốc phòng.

Điều l l ễ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Xét tặng hằng năm cho cá nhân Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ cơ 

động đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 12. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”
Xét tặng hằng năm cho cá nhân Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ 

cơ động, đạt các tiêu chuẩn sau:

1 ẵ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của địa phương;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% nội dung thi, kiểm tra đạt yêu 
cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi;

3. Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, gương mẫu, tích cực 
tham gia phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của 
cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 13. Danh hiệu “Đon vị quyết thắng”
Xét tặng hằng năm cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân 

sự Bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; đơn vị Dân 
quân thường trực, Dân quân tự vệ cơ động từ cấp trung đội và tương đương trở 
lên, đạt các tiêu chuẩn sau:
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1. Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có 100% nội dung thi, kiểm tra 
đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi;

3. Có cá nhân đạt đanh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

4. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tổ chức đảng, tổ 
chức quần chúng (nếu có) đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 14. Danh hiêu “Đơn vi tiên tiến”• •

Xét tặng hằng năm cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự 
Bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; đơn vị Dân quân 
thường trực, đơn vị Dân quân tự vệ cơ động, đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

3. Có 100% nội đung thi, kiểm tra đạt yêu cầu trở lên, trong đó có từ 65% 
trở lên đạt khá, giỏi;

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội;- không có cá nhân bị kỷ ỉuật từ hình 
thức cảnh' cáo trở lênằ Tổ chức đảng, tổ chức quần chúng (nếu có) đạt tiêu chuẩn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chương III
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 15. Các hình thức khen thưởng
Thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 75 và Điều 76 Luật Thi đua, 

khen thưởng. Cụ thể:

1. Huân chương;

2. Huy chương;

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;

4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;

5. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;
6. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”;

7. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”;
8. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh;
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9. Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, 
tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương trực 
thuộc Bộ Quốc phòng;

10. Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, 
tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương trực 
thuộc Bộ Quốc phòng;

l l .3 Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng, cục, vụ, viện và tương đương;

12. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc 
và trực thuộc Bộ, ban, ngành4; Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 16ề Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”
l ẻ Xét tặng cho cá nhân giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, chiến sĩ Dân 

quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ; cá nhân có công lao đóng góp đối với Dân 
quân tự vệ Việt Nam, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ có từ đủ 10 năm trở lên 
công tác liên tục trong lực lượng Dân quân tự vệ;

b) Cá nhân không thuộc thành phàn Dân quân tự vệ, có từ đủ 10 năm trở 
lên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Dân quân tự vệ, 
được cấp có thẩm quyền công nhận;

c) Chiến sĩ Dân quân tự vệ có từ đủ 06 năm trở lên công tác liên tục trong 
lực lượng Dân quân tự vệ;

d) Người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có 
nhiều công lao, đóng góp đối với Dân quân tự vệ Việt Nam, được cấp có thẩm 
quyền công nhận, đề nghị khen thưởng;

đ) Trường hợp đặc biệt, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” chỉ tặng một lần 
cho mỗi cá nhân.

3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT- 
BQP sửa đổi, bổ sung một ¡50 điều của Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hưởng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về 
Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngay 01 tháng 7 năm 2025.

4 Cụm từ “Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện” được bãi bỏ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và 
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể tà ngày 01 tháng 7 
năm 2025.
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Điều 17. Bằng khen của Bộ trưửng Bộ Quốc phòng
1. Tặng hoặc truy tặng cho cá nhân Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành 

tốt chu'trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân 
đội và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Bộ 
Quốc phòng phát động, tổ chức hoặc đạt kết quả cao trong hội thi, hội thao, hội 
diễn, diễn tập, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng tổ chức, được cấp có 
thẩm quyền công nhận, đề nghị khen thưởng;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn 
lực lượng Dân quân tự vệ;

c) Có 02 lần ỉiên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

d) Có từ 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hỉệu quả trong 
phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 
công nghệ đã được nghiệm thu và áp đụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

2. Tặng cho tập thể Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp ỉuật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Bộ 
Quốc phòng phát động, tổ chức hoặc đạt kết quả cao trong hội thi, hội thao, hội 
diễn, diễn tập, sơ kết? tồng kết nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng tổ chức, được cấp có 
thẩm quyền công nhận, đề nghị khen thưởng;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn 
lực lượng Dân quân tự vệ;

c) Có 02 năm liên tục đạt đanh hiệu “Đơn vị quyết thắng” hoặc có 02 năm liên 
tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các phong tào  thi 
đua, dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; tích cực đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tỉết kiệm, chống lãng phí.

3. Tặng cho cá nhân, tập thể không thuộc các thành phần của Dân quân tự vệ 
và hộ gia đình có thành tích trong công tác Dân quân tự vệ hoặc có nhiều công lao 
đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển của Dân quân tự vệ, được 
cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị khen thưởng.

Đỉều 18. Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh
Thực hiện theo Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng và quy định của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh.
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Điều 19. Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 
Chính trị, tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trực 
thuộc Bộ Quốc phòng

1. Tặng cho cá nhân Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong thi đua theo chuyên đề, cuộc 
vận động do cấp trên hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phát động, tổ chức;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất;

c) Đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao, hội diễn, diễn tập; sơ kết, 
tổng kết nhiệm vụ do đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức.

2. Tặng cho tập thể Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân độỉ và đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong thi đua theo chuyên đề, cuộc 
vận động do cấp trên hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phát động, tổ chức;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất;

c) Đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao, hội diễn, diễn tập; sơ kết, 
tổng kết nhiệm vụ do đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức.

3. Tặng cho cá nhân, tập thể không thuộc các thành phần của Dân quân tự 
vệ và hộ gia đình có thành tích trong công tác Dân quân tự vệ hoặc có đóng góp 
tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển của Dân quân tự vệ, được cấp có thẩm 
quyền công nhận, đề nghị khen thưởng.

Điều 20. Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 
Chính trị, tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và tưong đương trực 
thuộc Bộ Quốc phòng

1. Tặng cho cá nhân Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và đạt một 
trong các tiểu chuẩn sau:

a) Có thành tích được bình xét trong thi đua theo chuyên đề, cuộc vận động 
đo cấp trên hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phát động, tổ chức;

b) Lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích đột xuất.

2. Tặng cho tập thể Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau:
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a) Có thành tích được bình xét ừong thi đua theo chuyên đề, cuộc vận động 
do cấp trên hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phát động, tẳ chức;

b) Lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích đột xuất.

3. Tặng cho cá nhân, tập thể không thuộc các thành phần của Dân quân tự 
vệ và hộ gia đình có thành tích trong công tác Dân quân tự vệ hoặc có đóng góp 
vào quá trình xây đựng, phát triển của Dân quân tự vệ, được cấp có thẩm quyền 
công nhận, đề nghị khen thưởng.

Điều 21.5 Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự, Ban Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, cục, vụ, 
viện và tương đương

1. Tặng cho cá nhân Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và đạt một 
trong các tiêu chuân sau:

a) Có thành tích được bình xét trong thi đua theo chuyên đề, cuộc vận động 
đo cấp trên hoặc đơn vị phát động, tổ chức;

b) Lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích đột xuất.
2. Tặng cho tập thể Dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và đạt một 
trong các tiêu chuân sau:

a) Có thành tích được bình xét trong thi đua theo chuyên đề, cuộc vận động 
do câp trên hoặc đơn vị phát động, tô chức;

b) Lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích đột xuất.
3. Tặng cho cá nhân, tập thể không thuộc các thành phần của Dân quân tự 

vê và hộ gia đình có thành tích, đóng góp đôi với công tác Dân quân tự vệ, được 
câp có thâm quyên công nhận, đê nghị khen thưởng.

Điều 22. Giấy khen của Thủ trưởng co* quan, đơn vị có tư cách pháp 
nhâu thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành6; Giấy khen của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp xã

Thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng và quy 
định của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

5 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT- 
BQP sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng đẫn công tác thi đua, khen thưởng về 
Dân quân tự vệ, cổ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

6 Cụm từ “Giấy khen của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện” được bãi bỏ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT-BQP sửa đồi, bổ sung một số điều cùa Thông 
tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và 
hướng đẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025.
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Chương IV
THẢM QUYỀN QƯYÉT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ TRAO TẶNG

Điều 23. Thẳm quyền quyết định khen thuỏng
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
a) Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”; v

b) Quyết định tặng, truy tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”;

c) Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”.

2. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, tổng cục, quãn 
khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng

a) Quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”;
b) Quyết định tặng Bằng khen, Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tổng 

Tham mưu, Tổng cục Chính trị, tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và 
tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng.

3.7 Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương

a) Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Chiến sĩ 
tiên,tiến”, Giấy.khen cho cá nhân có chức vụ cao nhất đến tiểu đoàn trưởng Dân 
quân tự vệ hoặc tương đương;

b) Quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Giấy khen cho tập thể cao 
nhất đến cấp tiểu đoàn Dân quân tự vệ hoặc tương đương.

4.8 Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

a) Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên 
tiến”, Giấy khen cho cá nhân có chức vụ cao nhất đến đại đội trưởng Dân quân 
tự vệ hoặc tương đương;

b) Quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Giấy khen cho tập thể cao 
nhất đến cấp đại đội Dân quân tự vệ hoặc tương đương.

5.9 Thủ trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, lữ đoàn, trung đoàn và 
tương đương.

7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
62/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn công tác thi đua, 
khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

8 Khoản này được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
62/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn công tác thi đua, 
khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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a) Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thỉ đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên 
tiến”, Giấy khen cho cá nhân có chức vụ cao nhất đến đại đội trưởng Dân quân 
tự vệ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc tương đương;

b) Quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Giấy khen cho tập thể cao 
nhất đến cấp đại đội Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc tương đương.

6. Người đứng đầu Bộ, ngành trung ương, người đứng'đầu cơ quan, tổ 
chức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định khen thưởng đối với Dân 
quân tự vệ theo quy định tại các Điều 79, 80 và Điều 81 Luật Thi đua, khen 
thưởng và quy định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và Chủ 
tịch ủy ban nhân dân các cấp.

Điều 24. Trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thửc khen thưởng
Thực hiện theo quy định tại Điều 82 Luật Thi đua, khen thưởng; các Điều 

24, 25, 26 và Điều 27 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP; Thông tư số 199/2016/TT- 
BQP ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và 
hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhậụ hình thức khen 
thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương V
~ , QUY TRÌNH, HÒ Sơ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 25. Quy trình xét đề nghị khen thưởng
1. Tổ chức báo công, bình công: Cá nhân, tập thể báo cáo thành tích tại hội 

nghị bình xét khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Cơ quan, cán bộ (nơi không có cơ quan Dân quân tự vệ) đảm nhiệm 
công tác Dân quân tự vệ tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị cùng cấp (qua cơ quan, cán bộ đảm nhiệm công tác thi đua, khèn thưởng).

3. Hội đồng, tổ thi đua - khen thưởng xem xét, đề nghị khen thưởng.

4. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị (nơi không có cơ quan chính trị) hoặc 
cơ quan, cán bộ đảm nhiệm công tác Dân quân tự vệ (nơi không có cơ quan chính 
trị, cán bộ chính trị) tổng hợp kết quả họp hội đồng, tổ thi đua - khen thưởng, báo 
cáo cấp ủy đảng (ban thường vụ đảng ủy) cùng cấp xem xét, quyết nghị.

9 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
62/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 
tháng 1 í năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn công tác thi đua, 
khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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5. Căn cứ quyết nghị của cấp ủy đảng (ban thường vụ đảng ủy), người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp ra quyết 
định khen thưởng theo thấm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan, tổ chức xem xét, đề nghị Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ).

7. Cục Dân quân tự vệ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thành tích, báo cáo Thủ 
trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, đề nghị Tổng cục Chính trị trình Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng theo quy định.

Điều 26. Hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
1. Quy định chung về hồ sơ, thủ tục khen thưởng

Thực hiện theo quy định tại các Điều 84 và Điều 85 Luật Thi đua, khen 
thưởng và các Điều 30 và 31 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP và các quy định sau:

a) Cấp quản lý về tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức, thành phần của Dân 
quân tự vệ, quỹ lương có trách nhiệm tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng phải 
phù họp với hình thức, mức hạng khen thưởng. Báo cáo thành tích thực hiện theo 
mẫu từ số 02 đến số 11 quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP. Nội dung báo cáo thành tích phải có đủ các căn cứ để đối chiếu 
với các tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy 
phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

c) Khi trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải đóng dấu giáp lai; đồng thời 
gửi file điện tử của hồ sơ đến Cục Dân quân tự vệ, trò văn bản có nội dung thuộc 
bí mật Nhà nước, bí mật quân sự.

2. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, gồm:
a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;
b) Biên bản bình xét thi đua;

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị tặng danh hiệu thi đua 
hoặc hình thức khen thưởng, có xác nhận của cấp trình khen thưởng.

d) Các văn bản liên quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 84 Luật 
Thi đua, khen thưởng và Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP (nếu có).

3Ế Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng Huân chương, “Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng” có 01 bộ (bản chính), gồm:
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a) Tờ trình đề nghị xét khen thưởng;

b) Biên bản xét khen thưởng của hội đồng thi đua - khen thưởng;

c) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng, có xác 
nhận của cấp trình khen thưởng;

d) Các văn bản liên quan theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 84 
Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP (nếu có).

4. Hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” có 01 bộ (bản chính), gồm:

a) Tờ trình đề nghị xét khen thưởng;
b) Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của hội đồng thi đua - khen thưởng;

c) Ý kiến của cấp ủy đảng (ban thường vụ đảng ủy);

d) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng, có xác ' 
nhận của cấp trình khen thưởng;

■ đ) Các văn bản liên quan theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 84 
Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP (nếu có).

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản áp dụng đổi với 
các trường hợp quy định tại Điều 85 Luật Thi đua, khen thưởng có 01 bộ 
(bản chính), gồm:

a) Tờ trình đề nghị xét khen thưởng;

b) Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể có xác nhận của thủ trưởng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị trình khenẳ

6. Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” 
có 01 bộ (bản chính), gồm:

a) Tờ trình hoặc công văn đề nghị khen thưởng;

b) Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (thực hiện theo mẫu số 01 
kèm theo Thông tư này);

c) Tờ khai của cá nhân, có xác nhận của cấp trình khen (thực hiện theo 
mẫu số 02 kèm theo Thông tư này)ệ

Điều 27. Thời điểm báo cáo hồ sơ đề nghị khen thưửng; thông báo kết - 
quả thẩm định, kết quả khen thưởng

1. Thời điểm báo cáo hồ sơ đề .nghị khen thưởng
a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo đề nghị tặng danh hiệu thi đua; 

khen thưởng công trạng; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” về
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Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ) trước ngày 15 tháng 3 và trước ngày 
15 tháng 7 hằng năm.

b) Khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
báo cáo đề nghị khen thưởng ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được thành tích.

c) Khen thưởng thi đua theo chuyên đề, sơ kết, tổng kết, hội thi, hội thao, 
hội diễn: Thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Thời gian thẩm định đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng

Thực hiện theo khoản 3 và khoản 4 Điều 32 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.

3. Thông báo kết quả thẩm định, kết quả khen thưởng

a) Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định, 
trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng, 
Cục Tuyên huấn thông báo bằng văn bản đến Bộ, ngành, tỉnh, cơ quan, đơn vị 
trực thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị khen thưởng.

b) Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền, 
trong thời hạn 10 ngày làm việc, đơn vị trình khen thưởng thông báo cho cá nhân, 
tập thể được khen thưởng.

Chương VI
QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; MỨC TIỀN THƯỞNG

Điều 28. Thành lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưỏng
1. Thực hiện theo quy định tại các Điều 36, 37, 38 và Điều 39 Luật Dân 

quân tự vệ; Điều 11 của Luật Thi đua, khen thưởng; các Điều 50, 51 và Điều 52 
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Các hình thức khen thưởng do Thủ trưởng cơ quan quân sự địa phương 
các cấp; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ở trung ương quyết định khen thưởng:

a) Nguồn kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật 
Dân quân tự vệ; Điều 11 Luật Thi đua, khen thưởng; các Điều 50, 51 và Điều 52 
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP;

b) Hằng năm, cơ quan quân sự địa phương các cấp; Ban Chỉ huy quân sự 
Bộ, ngành trung ương lập dự toán kinh phí khen thưởng về Dân quân tự vệ tổng 
họp chung vào dự toán ngân sách địa phương chi cho quốc phòng đối với cơ 
quan quân sự địa phương các cấp, dự toán ngân sách năm đối với cơ quan, tổ 
chức ở trung ương, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân hoặc người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức cùng cấp xem xét, quyết định.
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3. Các hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
phòng quyết định khen thưởng:

a) Nguồn kinh phí khen thưởng được sử dụng trong quỹ thi đua, khen 
thưởng của Bộ Quốc phòng;

b) Hằng năm, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí khen thưởng về 
Dân quân tự vệ tổng họp chung vào dự toán ngân sách nhà nước chi thường 
xuyên của đơn vị gửi cấp trên trực tiếp thẩm định, tổng họp báo cáo đến Bộ Quốc 
phòng (qua Cục Tài chính) thẩm địrìh, báo cáo Nhà nước bảo đảm;

c) Cục Tuyên huấn chịu trách nhiệm lập dự toán, quản lý, bảo đảm ngân 
sách, vật tư khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và 
cấp Bộ Quốc phòng về Dân quân tự vệ.

Điều 29. Mức tiền thưởng
Mức tiền thưởng danh hĩệu thi đua, hình thức khen thưởng; Thực hiện theo , 

quy định'tại các ĐỊiều 54, 55, 56' 57,58 và Điều 59 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.
Chương VII 

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH10
Điều 30. Hiêu Iưc thi hành • •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2024. Thông 
tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ hết hiệu lực kể từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.

10 Điều 2 và Điều 3 Thông tư số,62/2025/TT-BQP sửa đổi, bồ sung một số điều của 
Thông tư số 93/2024/TT-BQP ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy 
định và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2025 quy định như sau:

“Điểu 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
7ắ Chủ nhiệm Tổng cục Chỉnh trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị Quân đội; Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự các cấp; Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, người 
đứng đầu cơ quan, tể chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành trung ương, địa 
phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cả nhân kịp thời phản ảnh về Bộ Quốc phòng (qua Tống 
cục Chỉnh trị) để xem xét, sửa đổi, bể sung cho phù hợp.

Điều 3. Hiệu lực thỉ hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0Ỉ tháng 7 năm 2025
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Điều 31. Trách nhiêm thí hành

1. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tống Tham mun trưởng, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị trong Quân đội; Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự các cấp; Chủ tịch 
Úy ban nhân dân các cấp, người đúng đầu cơ quan, tô chức và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2 ẳ Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành trung 
ương, địa phương, cơ quan, tố chức, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về 
Bộ Quốc phòng (qua Tông cục Chính trị) đê xem xét, sửa đôi, bô sung cho phù họp

B ộ  QUÓC PHÒNG XÁC THỤC VẢN BẢN HỢP NHẤT

Số « ¿ 3  /VBHN-BQP Hà Nội, ngày/ ĩ  tháng 7 năm 2025

-  Nơi nhận:
-  Ban Bí thư TW  Đảng;
- Thủ tướng CP, các PhóTTCP<8);
- UB ỌP-AN Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước, Chính phù, Quốc hội(3);
- Các Bộ, ngành TW (45);
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Kiểm toán NN(3>;
- Các đ/c Lành đạo BỌP(I!);
- Các Thủ trưởng BTTM, T c c r 1
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (34);
- Các đầu mối trực thuộc BỌỈ*57’;
- BTLTP Hồ Chí Minh, BCHỌS các tỉnh,
TP trực thuộc TW (34);
- Cục K TV B & Ọ LX LV PH C /bộ  Tư pháp;
- C20, C79, C57, C4I ,  CIO, C12(03),
- Cổng Thông tin điện tử, Công báo Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử BQP;
- Lưu: VT, NCTH.Tam.220.


